


Đơn vị: SỞ Y TẾ PHÚ YÊN Biểu số 1

Chƣơng: 423

ĐVT: triệu đồng
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II Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 1.670 1.670 380 1.237 4 4 4 4 4 11 11 11

11 Chi Chƣơng trình mục tiêu 1.670 1.670 380 1.237 4 4 4 4 4 11 11 11

11.1
Chi Chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia
1.670 1.670 380 1.237 4 4 4 4 4 11 11 11

11.1.1

Chƣơng trình MTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 (Mã số 

CTMTQG: 0470)

1.127 1.127 20 1.075 4 4 4 4 4 4 4 4

* Y tế, dân số và gia đình

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải 

thiện dinh dưỡng (Mã số tiểu CT: 

0473; C423 - L130 - K131)

777 777 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Tiểu Dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 777 777 777

* Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám 

sát, đánh giá Chương trình (Mã số tiểu 

CT: 0477; C423 - L070 - K098)

350 350 20 298 4 4 4 4 4 4 4 4
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 - Tiểu Dự án 1: Nâng cao năng lực 

thực hiện Chương trình.
250 250 250

 - Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá. 100 100 20 48 4 4 4 4 4 4 4 4

11.1.2

Chƣơng trình MTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I từ năm 2021, đến 

năm 2025 (Mã số CTMTQG: 0510)

533 533 350 162 0 0 0 0 0 7 7 7

* Các hoạt động kinh tế

Dự án 3: Phát triển, sản xuất nông, lâm 

nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng miền để sản xuất 

hàng hóa theo chuỗi giá trị (Mã số tiểu 

CT: 0513; C423 - L280 - K338)

344 344 344 0

 - Tiểu Dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh 

doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư 

vùng đồng bào DTTS&MN  

344 344 344

* Y tế, dân số và gia đình

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

nâng cao thể trạng, tầm vóc người 

DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ 

em (Mã số tiểu CT: 0517; C423-L130-

K131)

183 183 162 7 7 7

* Các hoạt động kinh tế
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Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, 

vận động trong vùng đồng bào 

DTTS&MN; Kiểm tra giám sát đành 

giá thực hiện Chương trình (Mã tiểu 

CT: 0521; C423 - L280 - K338)

6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Tiểu Dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá,đào tạo, tập huấn tổ chức 

thực hiện Chương trình  

6 6 6

11.1.3

Chƣơng trình MTQG Xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Mã số 

CTMTQG: 0490)

10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Y tế, dân số và gia đình

 - Tăng cường công tác giám sát, đánh 

giá thực hiện Chương trình; năng cao 

năng lực xây dựng nông thôn mới; 

truyền thông về xây dựng nông thôn 

mới; thực hiện Phong trào thi đua cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới (Mã số tiểu CT: 0502, C423-

L130-K139)

10 10 10
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